Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên dự toán: Cung cấp Vật tư y tế đợt 2 năm 2025 cho Bệnh viện Thanh Nhàn 
- Nguồn vốn Nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị 
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Thanh Nhàn.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Thanh Nhàn, 42 Thanh Nhàn, phường Bạch Mai, Thành phố Hà Nội
- Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Chỉ khâu, dụng cụ, băng ghim  
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định
        - Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung
- Tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:  
· Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.
· Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.
· Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.
· Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.
· Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 




b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể
	STT
	Tên phần lô
	Danh mục hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
	Đơn vị tính
	 Số lượng 

	1
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 7/0
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 7/0
	Chỉ không tiêu nylon đơn sợi Polyamid số 7/0
Dài ≥ 30cm, kim ≥ 6.5 mm, 3/8C đường tròn, kim tam giác phủ silicon
Tiệt trùng bằng khí EO
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi 
	20

	2
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 6/0
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 6/0
	Chỉ không tiêu nylon đơn sợi Polyamid số 6/0
Dài ≥ 45cm, kim ≥ 12mm, 3/8C đường tròn, kim tam giác phủ silicon
Tiệt trùng bằng khí EO
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	100

	3
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 1/0
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 1/0
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 1/0
Thành phần cấu tạo: Polyamid
Chỉ dài ≥75cm
Kim tam giác 3/8C, ≥ 37mm, phủ silicon
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Sợi
	250

	4
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 2/0
	 
	 
	 
	 

	4.1
	 
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 2/0
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 2/0
Thành phần cấu tạo: Polyamid
Chỉ dài ≥ 75cm
Kim tam giác ngược 3/8C, dài trong khoảng 24-26mm
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	6000

	5
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 3/0
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 3/0
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 3/0
Thành phần cấu tạo: Polyamid
Chỉ dài ≥ 75cm
Kim tam giác ngược 3/8C, dài trong khoảng 24-26mm
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	10000

	6
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 4/0
	 
	 
	 
	 

	6.1
	 
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 4/0
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 4/0
Thành phần cấu tạo: Polyamid
 Chỉ dài ≥ 75cm
Kim tam giác ngược 3/8C, dài từ 19-20mm
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	500

	7
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 5/0
	 
	 
	 
	 

	7.1
	 
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 5/0
	Chỉ không tiêu Nylon đơn sợi số 5/0
Thành phần cấu tạo: Polyamid
Chỉ dài ≥ 75cm
Kim tam giác 3/8C, ≥ 16mm, phủ silicon
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	800

	8
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 2/0
	 
	 
	 
	 

	8.1
	 
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 2/0
	- Chỉ phẫu thuật mạch máu, không tan, tổng hợp đơn sợi số 2/0
- Thành phần cấu tạo: cấu tạo từ các tinh thể Isotactic Polypropylene
- Dài ≥ 90cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài ≥ 25mm, kim cong 1/2 C, kim làm từ thép không gỉ SUS 304
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA'
	Sợi
	1000

	9
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 3/0
	 
	 
	 
	 

	9.1
	 
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 3/0
	- Chỉ phẫu thuật mạch máu, không tan, tổng hợp đơn sợi số 3/0
- Thành phần cấu tạo: cấu tạo từ các tinh thể Isotactic Polypropylene
- Dài ≥ 90cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài ≥ 24mm, kim cong 1/2 C, kim làm từ thép không gỉ SUS 304
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	600

	10
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 4/0
	 
	 
	 
	 

	10.1
	 
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 4/0
	- Chỉ phẫu thuật mạch máu, không tan, tổng hợp đơn sợi số 4/0
- Thành phần cấu tạo: cấu tạo từ các tinh thể Isotactic Polypropylene
- Dài ≥ 90cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài ≥ 22mm, kim cong 1/2 C hoặc kim 3/8C, kim làm từ thép không gỉ SUS 304
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA'
	Sợi
	600

	11
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 5-0
	 
	 
	 
	 

	11.1
	 
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 5-0
	- Chỉ phẫu thuật mạch không tan, tổng hợp đơn sợi số 5/0
- Thành phần cấu tạo: cấu tạo từ các tinh thể Isotactic Polypropylene
- Dài ≥ 90cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài ≥ 17mm, kim cong 1/2 C, kim làm từ thép không gỉ SUS 304
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	200

	12
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 6-0
	 
	 
	 
	 

	12.1
	 
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 6-0
	Chỉ phẫu thuật mạch máu, không tan, tổng hợp đơn sợi số 6/0
Thành phần cấu tạo: Chất liệu Polypropylene
Dài ≥ 60cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài ≥ 12mm, kim cong 3/8 C hoặc 1/2 C, kim làm từ thép không gỉ SUS 304
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	200

	13
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 7-0
	 
	 
	 
	 

	13.1
	 
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 7-0
	- Chỉ phẫu thuật mạch máu, không tan, tổng hợp đơn sợi số 7/0
- Thành phần cấu tạo: cấu tạo từ các tinh thể Isotactic Polypropylene
- Dài ≥ 60cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài ≥ 9mm, kim cong 3/8 C, kim làm từ thép không gỉ SUS 304
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	120

	14
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 8-0
	 
	 
	 
	 

	14.1
	 
	Chỉ phẫu thuật mạch máu số 8-0
	Chỉ phẫu thuật mạch máu, không tan, tổng hợp đơn sợi số 8/0
Thành phần cấu tạo: Chất liệu Polypropylene
Dài ≥ 60cm, 2 kim tròn, đầu nhọn, dài ≥ 6mm, kim cong 3/8 C, kim làm từ thép không gỉ SUS 304
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	24

	15
	Chỉ tiêu Acid Glycolic có gai đầu tù số 3/0
	 
	 
	 
	 

	15.1
	 
	Chỉ tiêu Acid Glycolic có gai đầu tù số 3/0
	Chỉ tiêu thành phần copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, có gai đầu tù, hướng gai một chiều, một đầu có vòng, không cần buộc, số 3/0 dùng đặc biệt trong phẫu thuật nội soi. Sợi chỉ dài 15cm. Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, dài 26mm. Thời gian giữ vết thương: 21 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 180 ngày. Tiêu chuẩn ISO và CE. Chứng nhận CFS và CFG (do FDA cấp)
	Sợi
	150

	16
	Chỉ tiêu Acid Glycolic có gai đầu tù số 4/0
	 
	 
	 
	 

	16.1
	 
	Chỉ tiêu Acid Glycolic có gai đầu tù số 4/0
	Chỉ tiêu thành phần copolymer của acid glycolic và trimethylene carbonate, có gai đầu tù, hướng gai một chiều, một đầu có vòng, không cần buộc, số 4/0 dùng đặc biệt trong phẫu thuật nội soi. Sợi chỉ dài 15cm. Kim tròn đầu tròn, cong 1/2 vòng tròn, dài 26mm. Thời gian giữ vết thương: 21 ngày. Thời gian tiêu hoàn toàn: 180 ngày. Tiêu chuẩn ISO và CE. Chứng nhận CFS và CFG (do FDA cấp)
	Sợi
	100

	17
	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi số 3/0
	 
	 
	 
	 

	17.1
	 
	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi số 3/0
	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi, số 3/0
Thành phần cấu tạo: Hợp chất Polydioxanone
Dài ≥ 70cm, kim tròn ≥ 20mm, 1/2 C vòng tròn
Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng ≥ 180 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	500

	18
	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi số 4/0
	 
	 
	 
	 

	18.1
	 
	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi số 4/0
	Chỉ tiêu chậm tổng hợp đơn sợi, số 4/0
Thành phần cấu tạo: Hợp chất Polydioxanone
Dài ≥ 75cm, kim tròn ≥ 17mm, 1/2 C vòng tròn
Chỉ tiêu hoàn toàn trong khoảng ≥ 180 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	800

	19
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 0
	 
	 
	 
	 

	19.1
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 0
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 0, dài ≥ 75cm. Kim được làm bằng thép không gỉ, kim tròn dài ≥ 36mm, 1/2 vòng tròn, tiêu hoàn toàn trong khoảng từ 56 – 70 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	600

	20
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1
	 
	 
	 
	 

	20.1
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 1
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 1, dài ≥ 75cm. Kim được làm bằng thép không gỉ, kim tròn dài ≥ 40mm, 1/2 vòng tròn, tiêu hoàn toàn trong khoảng 56 – 70 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	10000

	21
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0
	 
	 
	 
	 

	21.1
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 2/0
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 2/0, dài ≥ 75cm. Kim được làm bằng thép không gỉ, kim tròn dài ≥ 25mm, 1/2 vòng tròn, tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	10000

	22
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0
	 
	 
	 
	 

	22.1
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 3/0, dài ≥ 75cm. Kim được làm bằng thép không gỉ, kim tròn dài ≥ 25mm, 1/2 vòng tròn, tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	6000

	23
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 4/0
	 
	 
	 
	 

	23.1
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 4/0
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 4/0, dài ≥ 75cm. Kim được làm bằng thép không gỉ, kim tròn dài ≥ 17mm, 1/2 vòng tròn, tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	800

	24
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 5/0
	 
	 
	 
	 

	24.1
	 
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 5/0
	Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 số 5/0, dài ≥ 75cm. Kim được làm bằng thép không gỉ, kim tròn dài ≥ 16mm, 1/2 vòng tròn, tiêu hoàn toàn trong khoảng 56-70 ngày
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Sợi
	600

	25
	Băng ghim cắt khâu dùng cho phẫu thuật nội soi tiêu hóa loại gập góc 45mm
	 
	 
	 
	 

	25.1
	 
	Băng ghim cắt khâu dùng cho phẫu thuật nội soi tiêu hóa loại gập góc 45mm
	Băng ghim cắt khâu dùng cho phẫu thuật nội soi tiêu hóa loại dùng cho mô trung bình hoặc mô dày, dài 45mm, 3 hàng ghim so le. Ghim được làm bằng chất liệu titanium nguyên chất.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Cái
	400

	26
	Băng ghim cắt khâu dùng cho phẫu thuật nội soi tiêu hóa loại gập góc 60mm
	 
	 
	 
	 

	26.1
	 
	Băng ghim cắt khâu dùng cho phẫu thuật nội soi tiêu hóa loại gập góc 60mm
	Băng ghim cắt khâu dùng cho phẫu thuật nội soi tiêu hóa loại dùng cho mô trung bình hoặc mô dày, dài 60mm, 3 hàng ghim so le. Ghim được làm bằng chất liệu titanium nguyên chất.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485, FDA
	Cái
	400

	27
	Băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 60mm
	 
	 
	 
	 

	27.1
	 
	Băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 60mm
	Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ mở, dài 60mm, ≥ 2 hàng ghim. Ghim được làm bằng chất liệu titanium nguyên chất.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	150

	28
	Băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 80mm
	 
	 
	 
	 

	28.1
	 
	Băng ghim cắt khâu tiêu hóa dùng cho mổ mở 80mm
	Băng ghim cắt khâu dùng cho mổ mở, dài 80mm, ≥ 2 hàng ghim. Ghim được làm bằng chất liệu titanium nguyên chất.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	200

	29
	Băng ghim khâu nối dùng cho mổ nội soi cắt mạch máu
	 
	 
	 
	 

	29.1
	 
	Băng ghim khâu nối dùng cho mổ nội soi cắt mạch máu
	Băng ghim cắt khâu dùng cho phẫu thuật nội soi mạch máu và mô mỏng; ≥ 3 hàng ghim so le; Ghim được làm bằng chất liệu titanium nguyên chất.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	100

	30
	Dụng cụ cắt trĩ Longo 3 hàng ghim sử dụng 1 lần
	 
	 
	 
	 

	30.1
	 
	Dụng cụ cắt trĩ Longo 3 hàng ghim sử dụng 1 lần
	Dụng cụ cắt trĩ Longo sử dụng một lần ≥ 3 hàng ghim, ghim chất liệu titan nguyên chất
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	100

	31
	Dụng cụ khâu nối tiêu hóa tự động tròn, sử dụng 1 lần các cỡ ≤29mm
	 
	 
	 
	 

	31.1
	 
	Dụng cụ khâu nối tiêu hóa tự động tròn, sử dụng 1 lần các cỡ ≤29mm
	Dụng cụ khâu nối tròn ≥3 hàng ghim các cỡ ≤29mm
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	50

	32
	Dụng cụ khâu nối tiêu hóa tự động tròn, sử dụng 1 lần. Các cỡ ≥31mm
	 
	 
	 
	 

	32.1
	 
	Dụng cụ khâu nối tiêu hóa tự động tròn, sử dụng 1 lần. Các cỡ ≥31mm
	Dụng cụ khâu nối tròn ≥3 hàng ghim các cỡ ≥31mm
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	50

	33
	Clip polyme các loại
	 
	 
	 
	 

	33.1
	 
	Clip polyme các loại
	Clip mạch máu bằng Polymer, có khoá, không tiêu, không dẫn điện, không ảnh hưởng đến CT, MRI hoặc X-ray. 
Cơ chế kẹp lạnh, không toả nhiệt, không lan nhiệt đến các cấu trúc mô.
Cơ chế khóa an toàn với vấu tròn ngậm hàm chắc chắn, gai dọc thân clip với chân bám 360 chống trượt. 
Kẹp được mạch máu các cỡ: 
- Cỡ M chiều rộng clip ≥7.8mm, độ dầy clip ≥2.10mm, kẹp mạch từ ≤2mm - ≥7mm. 
- Cỡ ML chiều rộng clip ≥10.3mm, độ dầy clip ≥1.9mm, kẹp mạch từ ≤3-≥10mm. 
- Cỡ L chiều rộng clip ≥14.6mm, độ dầy clip ≥2.4mm, kẹp mạch từ ≤5mm - ≥13mm. 
- Cỡ XL chiều rộng clip ≥18.0mm, độ dầy clip ≥2.4mm, kẹp mạch máu từ ≤7mm - ≥16mm.
Đạt tiêu chuẩn ISO 13485
	Cái
	1500


* Ghi chú:
- Căn cứ vào điểm e, khoản 29.5, chương I. Chỉ dẫn nhà thầu nêu rõ: Đối với các nội dung ngoài các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trên webform là cơ sở để xem xét, đánh giá, đề nghị nhà thầu lưu ý đối với các thông tin kê khai trên Webform.
- Các tài liệu phải đáp ứng yêu cầu sau:
+ Tất cả các tài liệu nhà thầu cung cấp để chứng minh E-HSDT đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật phải còn hiệu lực đến thời điểm đóng thầu và là bản scan bản gốc hoặc bản sao y chứng thực. Nhà thầu phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.
+ Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt Nam và nhà thầu chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của nội dung dịch thuật khi phát hành.
-	Tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật hàng hóa. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT;
-	Các tính năng kỹ thuật, công năng sử dụng và tiêu chuẩn công nghệ của hàng hóa nhà thầu chào “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu để chứng minh “tương đương” hoặc “tốt hơn”
1.3. Các yêu cầu khác
a. Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu: Danh mục hàng hóa dự thầu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT, scan bản in ký đóng dấu, hợp lệ:















BẢNG DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu: ……………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………
Mã số thuế: ………………………………………………………………………

	STT mời thầu
	Thông tin mời thầu (tại E-HSMT)
	Thông tin của hàng hóa dự thầu (tại E-HSDT)

	
	Mã phần (lô)
	Tên phần (lô)
	Danh mục hàng hóa
	Mặt hàng dự thầu
	Tên vật tư theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT
	Mã vật tư y tế theo Quyết định 5086/QĐ-BYT hoặc TT số 04/2017/TT-BYT
	Kí mã hiệu
	Nhãn hiệu
	
Hãng sản xuất
	Nước sản xuất
	Hãng chủ sở hữu (nếu có)
	Đặc tính thông số kỹ thuật của hàng hóa
	ĐVT
	Quy cách đóng gói
	Phân loại TBYT (nếu có)
	Số đăng ký lưu hành/ Giấy phép nhập khẩu (với TBYT)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	

	…, ngày …. tháng … năm .....
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
(Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)





Ghi chú: 
- Danh mục hàng hóa dự thầu kê khai phải đảm bảo tính thống nhất dữ liệu giữa các mẫu biểu trong HSDT.



b. Nhà thầu phải nộp kèm cam kết theo mẫu sau:
	Tên nhà thầu
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CAM KẾT
THUỘC HỒ SƠ DỰ THẦU..............
Kính gửi: Bệnh viện Thanh Nhàn
(Ghi Tên nhà thầu) …….. xin cam kết về hồ sơ dự thầu và hàng hóa dự thầu gói thầu: [Ghi tên gói thầu] của Bệnh viện Thanh Nhàn như sau:
1. Nhà thầu cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin trong E-HSDT. 
2. Cam kết đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế, nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 
3. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất. Hạn sử dụng của hàng hóa (nếu có) tính từ thời điểm cung ứng đến cơ sở y tế phải đảm bảo:  
· Tối thiểu còn ≥ 18 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng >36 tháng.
· Tối thiểu còn ≥ 12 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 18 tháng đến ≤ 36 tháng.
· Tối thiểu còn ≥ 8 tháng đối với các mặt hàng có hạn dùng từ > 12 tháng đến ≤ 18 tháng.
· Có thời hạn còn 1/2 thời hạn sử dụng đối với các mặt hàng có hạn dùng ≤ 12 tháng.
· Trong các trường hợp đặc biệt khác, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản. Đối với hàng hóa không ghi hạn sử dụng phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau. 
4. Cam kết thời gian cung cấp hàng hóa: Trong vòng 72 giờ sau khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại). Trong trường hợp khẩn cấp ≤ 24 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng email hoặc điện thoại)
5. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của nhà thầu như bảo hành; thu hồi sản phẩm bị lỗi, không đảm bảo chất lượng; cung cấp các hàng hóa thay thế trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư (bằng fax, email hoặc điện thoại).
6. Cam kết đảm bảo cung cấp đầy đủ và đồng bộ theo đúng kế hoạch, đúng tiến độ. Có cam kết vận chuyển hàng hóa đến người sử dụng đảm bảo phẩm chất hàng hóa, không ảnh hưởng trong quá trình vận chuyển.
7. Cam kết cung cấp tài liệu khi giao hàng:
  + Đối với trang thiết bị nhập khẩu: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá (như chứng nhận CO hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), chứng nhận chất lượng hàng hóa (như chứng nhận CQ hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương), vận đơn, tờ khai hải quan, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng; 
  + Đối với hàng hóa trong nước: nhà thầu sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá, chứng nhận chất lượng hàng hóa, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hóa đơn tài chính theo quy định khi giao hàng
8. Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, môi trường
9. Cam kết hàng hóa được cung cấp không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường và đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý.
10. Cam kết có chương trình, kế hoạch, tài liệu chuyển giao, hướng dẫn sử dụng đầy đủ, cụ thể.
11. Cam kết uy tín của nhà thầu:
- Kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu không vi phạm một trong các hành vi bị công khai theo điều 19 và điều 20 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chất lượng hàng hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP gồm:
   + Vi phạm tiến độ thực hiện hợp đồng;
   + Vi phạm chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bao gồm các sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) và các yếu tố khác có liên quan;
	
	Hà Nội, ngày  tháng    năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU
(ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)



Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Hàng hóa nhà thầu cung cấp trước khi được nghiệm thu sẽ được bên mời thầu kiểm tra tại các đơn vị sử dụng. Bất cứ hàng hóa nào không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của E-HSMT và E-HSDT sẽ không được nghiệm thu

